Ngày soạn: 
Ngày dạy:
Tiết 116:				VĂN BẢN
TRÁI ĐẤT - CÁI NÔI CỦA SỰ SỐNG
         				 			(Hồ Thanh Trang)

A. MỤC TIÊU 
1. Về kiến thức: 
- HS hiểu về văn bản thông tin và cách truyền đạt thông tin, thông qua những văn bản cụ thề nói về sự sống trên Trái Đất, về trách nhiệm của chúng ta đối với việc bảo vệ Trái Đất - ngôi nhà chung.
- HS hiểu tác dụng của nhan đề, sa-pô, đề mục, đoạn, tranh ảnh, … trong văn bản “Trái Đất – cái nôi của sự sống”.
- HS hiểu nội dung, ý nghĩa của văn bản.
2. Về năng lực:
- Nhận biết được các thành phần của văn bản thông tin gồm: nhan đề, sa-pô, đề mục, đoạn, tranh ảnh,… qua văn bản “Trái Đất – cái nôi của sự sống”.
- Nhận biết được cách triển khai thông tin theo quan hệ nhân quả trong văn bản thông tin “Trái Đất – Cái nôi của sự sống”.
- Tóm tắt được các ý chính của mỗi đoạn trong văn bản “Trái Đất – Cái nôi của sự sống”.
3. Về phẩm chất:
- Trách nhiệm: nhận thức được trách nhiệm của mình khi là thành viên của ngôi nhà chung – Trái Đất.
- Có thái độ yêu quý và trân trọng sự sống của muôn loài; có ý thức bảo vệ môi trường sống trên Trái Đất.
B. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
I. Giáo viên
  - Sưu tầm tài liệu, lập kế hoạch dạy học .
  -  Thiết kế bài giảng điện tử.
  - Chuẩn bị phiếu học tập và dự kiến các nhóm học tập.
    + Các phương tiện: Máy vi tính, máy chiếu đa năng...
    + Học liệu: Video, phim ngắn, tranh ảnh, ...nói về Trái Đất, về đời sống muôn vật muôn loài.
II. Học sinh.
- Đọc văn bản theo hướng dẫn Chuẩn bị đọc trong sách giáo khoa.
- Chuẩn bị bài theo câu hỏi trong SGK, sưu tầm hoặc xây dựng được ý tưởng về chủ đề: “Trái Đất – cái nôi của sự sống”.
C. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC
HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU
a) Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập.
b) Nội dung: 
- HS lắng nghe bài hát “Màu xanh” (Ca sĩ: Noo Phước Thịnh và Nhóm The Voice Kids; Sáng tác: Hoàng Rapper, Duy Anh)
- HS tham gia trò chơi “Thử tài trí nhớ”: Điền vào chỗ trống để hoàn thiện đoạn điệp khúc bài hát.
c) Sản phẩm: Kết quả thực hiện nhiệm vụ của HS: Đoạn điệp khúc bài hát: “Một màu xanh cho bao trẻ em, một màu xanh cho bao tình yêu. Một màu xanh cho bao ước mơ. Một màu xanh cho những hi vọng”
d) Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV chuyển giao nhiệm vụ:
(1) HS lắng nghe bài hát “Màu xanh” (Ca sĩ: Noo Phước Thịnh và Nhóm The Voice Kids; Sáng tác: Hoàng Rapper, Duy Anh).
(2) HS tham gia trò chơi “Thử tài trí nhớ” 
- Nhiệm vụ: Điền vào chỗ trống để hoàn thiện đoạn điệp khúc bài hát: Một màu xanh cho ….., một màu xanh cho…. Một màu xanh cho …. Một màu xanh cho ….”. Nhóm nào hoàn thành sớm nhất và đúng nhất là nhóm chiến thắng.
- Hình thức tổ chức: nhóm 4 HS
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
(1) HS lắng nghe ca khúc.
(2) HS trả lời cá nhân.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
Đại diện 1-2 nhóm HS trình bày kết quả.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
GV nhận xét, bổ sung, dẫn dắt vào bài học.
	- HS lắng nghe bài hát.
- HS hoàn thiện đoạn điệp khúc bài hát: “Một màu xanh cho bao trẻ em, một màu xanh cho bao tình yêu. Một màu xanh cho bao ước mơ. Một màu xanh cho những hi vọng”










HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Hoạt động 1: Đọc và tìm hiểu chung
a. Mục tiêu: HS nắm được một số nét chung về tác phẩm.
b. Nội dung: HS đọc văn bản, thảo luận nhóm hoàn thiện Phiếu học tập 1: Tìm hiểu chung về văn bản “Trái Đất – Cái nôi của sự sống”.
c. Sản phẩm học tập: HS xác định xuất xứ, thể loại, phương thức biểu đạt, bố cục của văn bản. 
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
(1) (1) GV hướng dẫn HS đọc và tìm hiểu chú thích
(2) - GV đọc mẫu một phần văn bản và hướng dẫn HS đọc to, rõ ràng, nhấn mạnh chú ý âm lượng, tốc độ, sự biểu cảm và theo dõi các câu hỏi gợi ý trong khi đọc.
(3) - GV yêu cầu 1-2 HS đọc văn bản. Các HS khác theo dõi và đọc thầm văn bản.
- GV hướng dẫn HS tìm hiểu một số từ ngữ ở phần chú thích: E-líp, địa cực, tác nhân, lục địa, hóa thạch,…
(2) GV yêu cầu HS dựa vào phần chuẩn bị bài ở nhà, thảo luận nhóm 4: 
- Nhiệm vụ: Hoàn thiện phiếu học tập số 1: Tìm hiểu chung về tác phẩm “Trái đất, cái nôi của sự sống” (Phụ lục 1)
- Thời gian: 3 phút.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
(1) HS theo dõi phần hướng dẫn đọc của GV và tìm hiểu chú thích.
(2) HS thảo luận nhóm, hoàn thành Phiếu học tập 1
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- Tổ chức trao đổi, trình bày nội dung đã thảo luận.
- HS nhận xét lẫn nhau.
Bước 4: Đánh giá, kết luận: 
GV tổng hợp ý kiến, chốt kiến thức.
	I. Đọc- tìm hiểu chung
1. Tác giả:
Hồ Thanh Trang
2. Tác phẩm
a. Đọc – Chú thích
- Đọc
- Chú thích

b. Xuất xứ:
- Trích từ Báo Điện tử Đất Việt- Diễn đàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kĩ thuật Việt Nam, tháng 9/2020

c. Thể loại: Văn bản thông tin
Phương thức biểu đạt chính: Thuyết minh.

d. Bố cục: 3 phần
- Mở đầu:  Phần 1: Từ đầu đến “365,25 ngày”: giới thiệu về Trái Đất.
- Thông tin chính: Phần 2: Tiếp theo đến “sự sống trên Trái Đất”: Sự sống muôn màu trên Trái Đất:
- Kết thúc: Phần 3: còn lại: Thực trạng của Trái Đất.
d. Chủ đề: 
- Sự sống trên Trái Đất 
- Gợi nhắc đến ý thức trách nhiệm của con người đối với việc bảo vệ Trái Đất.



Hoạt động 2: Khám phá văn bản
Nội dung 1: Tìm hiểu các yếu tố hình thức của văn bản thông tin 
a. Mục tiêu: 
- HS hiểu và xác định được các thành phần của văn bản thông tin: “Trái Đất – Cái nôi của sự sống” (nhan đề, sa pô, đề mục, đoạn, tranh ảnh).
- HS hiểu được tác dụng của các thành phần nhan đề, sa pô, đề mục, đoạn, tranh ảnh trong văn bản thông tin.
b. Nội dung: HS thảo luận nhóm, hoàn thiện Phiếu học tập số 2: Các yếu tố của văn bản thông tin.
c. Sản phẩm học tập: HS xác định các thành phần của văn bản thông tin qua văn bản: “Trái Đất – Cái nôi của sự sống”
d. Tổ chức thực hiện:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	(1) Tìm hiểu các yếu tố hình thức của văn bản thông tin 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
GV yêu cầu học sinh thảo luận nhóm
- Nhiệm vụ: Hoàn thành Phiếu học tập số 2: Các yếu tố hình thức của văn bản thông tin. (Phụ lục 2)
+ Nhóm 1: Tìm hiểu về nhan đề.
+ Nhóm 2: Tìm hiểu về sa-pô.
+ Nhóm 3: Tìm hiểu về đề mục.
+ Nhóm 4: Tìm hiểu về tranh ảnh.
- Thời gian: 4 phút.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HS suy nghĩ, trao đổi nhóm, đưa ra suy nghĩ của mình, thống nhất ý kiến với các thành viên trong nhóm.
- GV quan sát, khích lệ HS. 
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- Đại diện các nhóm lên trình bày.
- HS nhận xét lẫn nhau.
Bước 4: Đánh giá, kết luận
GV nhận xét, đánh giá, rút ra kiến thức.

	II. Khám phá văn bản
1. Tìm hiểu các yếu tố hình thức























a. Nhan đề: “Trái Đất- cái nôi của sự sống”
Nhan đề thể hiện nội dung chính của văn bản: ý nghĩa của Trái Đất đối với sự sống muôn loài – là nơi sự sống tồn tại và phát triển. 
b. Sa-pô
“Vì sao Trái Đất được gọi là hành tinh xanh? Trên hành tinh xanh ấy, sự sống nảy nở tốt đẹp như thế nào? Con người làm gì để bảo vệ Trái Đất?”
- Sa-pô là đoạn văn đặt sau nhan đề, được in đậm để đánh dấu.
- Sa-pô thâu tóm, giới thiệu nội dung của văn bản.
+ Giới thiệu, trình bày về sự sống trên Trái Đất.
+ Gợi nhắc đến ý thức trách nhiệm của con người đối với việc bảo vệ Trái Đất.
c. Đề mục
- Đề mục ngắn gọn, được in đậm để đánh dấu.
- Đề mục báo hiệu, nhận biết thông tin chủ yếu của từng đoạn văn: 
+ “Trái Đất trong hệ Mặt Trời” 
+ “Vị thần hộ mệnh” của sự sống trên Trái Đất.
+ Trái Đất- nơi cư ngụ của muôn loài: 
+ Con người trên Trái Đất.
+ Tình trạng của Trái Đất ra sao?
d. Tranh ảnh: 
- Hình ảnh nhiều loài động vật, thực vật trên mặt đất và dưới nước.
- Ý nghĩa:
+ Làm sáng tỏ thông tin: Trái Đất là nơi cư ngụ của muôn loài.
+ Làm cho văn bản trở nên sinh động, hấp dẫn hơn.



HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a.  Mục tiêu: HS vận dụng kiến thức đã học để luyện tập, củng cố nội dung bài học.
b. Nội dung: HS rút ra cách đọc hiểu văn bản thông tin dựa vào các yếu tố hình thức.
c. Sản phẩm: Cách đọc - hiểu văn bản thông tin
d. Tổ chức thực hiện: 
	HĐ của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	Bước 1: GV giao nhiệm vụ: 
- Nhiêm vụ: Thảo luận nhóm đôi:
Từ việc tìm hiểu các yếu tố hình thức của văn bản “Trái Đất- cái nôi của sự sống”, em rút ra được kinh nghiệm gì về cách đọc một văn bản thông tin?
- Thời gian: 2 phút
Bước 2:Thực hiện nhiệm vụ: 
- HS thảo luận nhóm đôi
- GV quan sát, khích lệ HS.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- Đại diện HS trình bày.
- HS nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Đánh giá, kết luận:
GV tổng hợp ý kiến, chốt kiến thức.
	













Cách đọc một văn bản thông tin:
- Xác định đúng thông tin cơ bản của VB thông tin dựa trên nha đề, sa-pô, đề mục, tranh ảnh,…..
- Tìm hiểu cách triển khai VB thông tin mà tác giả lựa chọn



HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG:
a.  Mục tiêu: HS hiểu được kiến thức trong bài học để vận dụng vào thực tiễn cuộc sống.
b. Nội dung:
- HS làm việc nhóm tại nhà, vẽ tranh - thuyết trình hoặc xây dựng video về chủ đề: “Trái Đất – cái nôi của sự sống”.
- GV tổ chức cho HS chia sẻ thông điệp về “Để Trái Đất xanh mãi xanh”
c. Sản phẩm: Tranh vẽ và phần thuyết trình hoặc video của học sinh; Thông điệp của HS về việc bảo vệ Trái Đất.
d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
[bookmark: _Hlk131638692](1) GV yêu cầu học sinh làm việc theo nhóm tại nhà, xây dựng ý tưởng về chủ đề: “Trái Đất – cái nôi của sự sống” và trình bày trước lớp dưới dạng bức tranh tự vẽ, hoặc video tự xây dựng.
(2) GV tổ chức hoạt động “Thông điệp màu xanh” (Phụ lục 3), yêu cầu HS ghi những thông điệp/ từ khóa liên quan đến chủ đề: “Để Trái Đất xanh mãi xanh”
Cách tổ chức:
+ Mỗi HS có 01 trái tim để hoàn thành thông điệp.
+ Mỗi nhóm cử 2 HS thu và dán thông điệp. Nhóm tìm được nhiều thông điệp phong phú hơn sẽ là nhóm chiến thắng.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập:
(1) Học sinh làm việc theo nhóm tại nhà, sưu tầm và suy nghĩ, xây dựng được ý tưởng về nội dung bảo vệ môi trường và trình bày trước lớp dưới dạng bức tranh tự vẽ hoặc video sưu tầm.
(2) HS viết thông điệp.
Bước 3: Báo cáo kết quả thảo luận:
(1) Đại diện 1-2 nhóm giới thiệu sản phẩm.
(2) GV mời 1 HS đọc thông điệp của cả lớp.
Bước 4: Kết luận và nhận định:
- Giáo viên bố trí thời gian và hình thức để có thể góp ý và tư vấn cho học sinh.
- GV nhận xét, đánh giá phần thông điệp của HS:
- GV đánh giá bằng điểm số cụ thể, động viên, khích lệ HS. 
* Hướng dẫn học ở nhà:
- Ôn tập kiến thức đã học.
- Thực hiện nhiệm vụ: Qua VB Trái Đất- cái nôi của sự sống, cùng với hiểu biết thực tế, em hãy thuyết trình về Trái Đất và gửi đến mọi người thông điệp bảo vệ Trái Đất?
- Chuẩn bị bài mới: “Trái Đất – cái nôi của sự sống” (Tiết 2).


PHỤ LỤC 1:
Phiếu học tập số 1:
Tìm hiểu chung về văn bản: “Trái Đất – cái nôi của sự sống”
[image: ]


PHỤ LỤC 2:

[image: ]
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Nhan đề của văn bản có gì đặc biệt? Nhan đề

ấy có liên quan đến nội dung văn bản không?
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Bức tranh minh hoạ làm sáng tỏ thông tin gì trong

văn bản? Bức tranh minh hoạ có ý nghĩa gì đối với

văn bản?

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

 

Liệt kê các đề mục của văn bản. Các đề mục ấy có

đặc điểm và ý nghĩa gì?
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Đâu là sapô của văn bản? Dấu hiệu nào cho em

biết đó là sapô?
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N HÓ M 3

NHÓ M 4

  

PHIÊ

́

U BÀI TẠ

̂

P SÔ

́

 2 PHIÊ

́

U BÀI TẠ

̂

P SÔ

́

 2  

Đọc văn bản "Trái đất - cái nôi của sự sống", 

thảo luận nhóm và hòa thành các yêu cầu sau:


